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Tài liệu phát tay này dành cho phiên làm việc trực tiếp. Toàn bộ tài liệu có thể được truy cập từ website.
 “Các trường đại học nên coi học tập là những vấn đề chưa giải quyết được triệt để và do đó luôn nằm trong trạng thái nghiên cứu”. Wilhelm von Humboldt nói về tương lai của Đại học Berlin (1810)
“Chúng tôi muốn mọi sinh viên đều được tiếp cận những lợi ích mà quá trình giảng dạy có nghiên cứu có thể mang lại… Chúng tôi làm việc này vì tin rằng hiểu biết về quá trình nghiên cứu – biết cách đặt câu hỏi; tiến hành thí nghiệm; đối chiếu và đánh giá thông tin – phải là trọng tâm của bất cứ chương trình đại học nào.” — Bill Rammell MP, Anh, Bộ trưởng Bộ Đại học (2006)

“Đại học Quốc gia phải là trung tâm đi đầu về giáo dục đại học, sáng tạo những tri thức mới, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển môi trường học thuật hàng đầu”.

(Trích diễn văn của Giáo sư Mai Trọng Nhuận, Giám đốc Đại học Quốc gia tại Lễ Nhậm chức)
1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHÁI NIỆM
Chúng tôi nhận thấy mô hình của Griffiths (2004) rất hiệu quả trong hỗ trợ đội ngũ giảng dạy đánh giá các khóa học, chính sách và hoạt động hiện thời của nhà trường, và áp dụng các hình thức đổi mới từ bên ngoài. Theo Griffiths, quá trình giảng dạy có thể:

· Được thực hiện theo nghiên cứu: sinh viên học các kết quả nghiên cứu, nội dung chương trình phần lớn nằm trong các đề tài nghiên cứu của giáo viên, chuyển tiếp thông tin có thể là hình thức giảng dạy chính

· Được định hướng theo nghiên cứu: sinh viên học các quá trình nghiên cứu, chương trình học đồng thời nhấn mạnh đến các quá trình sinh ra tri thức và việc những tri thức đã thu được, giáo viên cố gắng làm bật ra thuộc tính của nghiên cứu trong quá trình giảng dạy; hoặc

· Trên cơ sở nghiên cứu: sinh viên học trong vai trò người nghiên cứu, phần lớn chương trình học được thiết kế quanh các hoạt động khảo sát điều tra, sự phân biệt giữa vai trò giáo viên và sinh viên được tối thiểu hóa.

Hình. 1.1: Bản chất của điều tra và nghiên cứu của sinh viên


Nguồn: Healey và Jenkins (2009; chỉnh lý từ Healey, 2005, 70)

Healey (2005) đã thể hiện những khác biệt này qua đồ thị với hai trục (hình 1). Một trục chỉ ra các cách kết hợp giảng dạy và nghiên cứu trên khía cạnh tập trung vào người dạy, và người học được coi là thính giả hoặc đối tượng tham gia. Trục thứ hai chỉ ra hướng tiếp cận chú trọng vào nội dung nghiên cứu hoặc các quá trình và khó khăn trong nghiên cứu.

Các chương trình nhằm khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu của sinh viên nên tích cực giải quyết tất cả hoặc phần lớn những điểm sau:

· Liên quan rõ ràng đến “nghiên cứu của sinh viên”, “nghiên cứu của sinh viên trên cơ sở cộng đồng”, hoặc tương tự, và xác định lại khái niệm về “lấy người học làm trung tâm” hoặc “trên cơ sở điều tra” hoặc “trên cơ sở phân tích vấn đề”… và khái niệm “học” tương ứng.

· Điều chỉnh phương châm/ các giá trị của chương trình sao cho có thể khiến sinh viên (cùng các đối tượng khác như thủ thư, các nhà hoạt động cộng đồng) tham gia vào giới nghiên cứu.
· Khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên học theo các cách song song hoặc phản ánh các hướng nghiên cứu/ học tập của đội ngũ giáo viên trong ngành/ chuyên môn của mình.
· Kết hợp cơ hội nghiên cứu với các quá trình hình thành và kết quả tổng hợp từ đánh giá môn học của sinh viên, theo những cách có thể phản ánh hoặc nhận diện được giáo viên đã phát triển và phổ biến nghiên cứu/ học tập trong ngành/ lĩnh vực chuyên môn của mình như thế nào, ví dụ qua tạp chí nghiên cứu sinh viên, hội thảo nghiên cứu của sinh viên, triển lãm, ghi âm, truyền thông đại chúng và tới những đối tượng nhất định.
· Bảo đảm rằng chương trình có tính minh bạch và được công nhận là “nghiên cứu của sinh viên” bởi các cộng đồng trong trường đại học (đặc biệt là sinh viên), các bậc phụ huynh, cộng đồng xã hội, và các nhà tài trợ và cổ đông tiềm năng từ bên ngoài (Jenkins 2008).

2. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP (soạn từ tài liệu phát tay đầy đủ)

Học dựa trên nghiên cứu của các sinh viên khóa trước, Lịch sử khoa học
Các sinh viên theo học một khóa lịch sử khoa học (Đại học College London) đang tham gia và một dự án thử nghiệm nhằm lồng ghép trọn vẹn giảng dạy và nghiên cứu ở cấp đại học. Giáo viên là một chuyên gia quốc tế về lịch sử khoa học. Mỗi năm sinh viên nhận được một khối lượng công việc do nhóm sinh viên trước đã thực hiện, từ đó cải thiện và bổ sung cho công trình. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại cho tới khi thu được những kết quả đáng công bố. Đây là một phần trong hệ thống học tập cho phép sinh viên đóng vai trò như một cộng đồng nghiên cứu thật sự và luôn phát triển. Bắt đầu được thực hiện cho học kỳ cuối của năm thứ ba, “khóa học sẽ được áp dụng từ năm thứ hai và sẽ tạo điều kiện cho những sinh viên quan tâm tiếp tục công trình của họ như là một phần của luận án tốt nghiệp, và sẽ thúc đẩy cộng đồng (nghiên cứu sinh viên) dưới hình thức sinh viên năm trước trình bày công trình trong khi nhóm sinh viên năm sau tham dự khóa học”. 

Nghiên cứu của sinh viên về chất lượng cuộc sống sinh viên, Tâm lý học
Sinh viên năm thứ nhất ngành Tâm lý học tham gia một dự án tám tuần, trong đó họ phải tự thu thập dữ liệu, có ba sinh viên khác dùng bốn danh mục ngắn và một phiếu điều tra tiểu sử để nghiên cứu những chủ đề liên quan đén chất lượng cuộc sống sinh viên (khóa học tại Đại học York St John, Anh). Dự án này tạo cho sinh viên cơ hội thu thập dữ liệu “sống”, góp phần phát triển cơ sở dữ liệu, lựa chọn dữ liệu phân tích, và viết thành kết quả. Các chủ đề cho sinh viên lựa chọn đều liên quan tới các vấn đề mà giáo viên đang nghiên cứu, do đó dự án mang lợi lợi ích chung. Một kỹ thuật viên của khoa hỗ trợ thiết kế phiếu điều tra, phát triển và duy trì cơ sở dữ liệu, đường dẫn tới dữ liệu và hướng dẫn một số phần của dự án.
Mô hình hóa kinh nghiệm nghiên cứu: hội thảo trực tuyến về du lịch sinh viên tại Đại học Lincoln, Anh
Tháng Năm hàng năm, sinh viên năm cuối ngành Du lịch tại Đại học Lincoln tham gia vào một hội thảo trực tuyến. Đây là một phần đánh giá quá trình học cả học kỳ của sinh viên (Các quan điểm xã hội và chính trị về du lịch). Một hội thảo là phương tiện hữu ích để mở mang hiểu biết về quá trình và thực hành sáng tạo, phổ biến kiến thức, và là cơ hội để sinh viên tham gia với tư cách người thuyết trình về nghiên cứu. Một hội thảo trực tuyến đã biến điều đó thành hiện thực: trong suốt khung thời gian một tuần được xác định trước, sinh viên không cần phải tập trung tại một địa điểm mà có thể tham gia bất cứ lúc nào. Sinh viên phải nộp toàn bộ bản nghiên cứu cho hội nghị, nhưng trên website của hội nghị chỉ có bản tóm tắt. Mỗi sinh viên được yêu cầu đưa ra nhận xét về một bản nghiên cứu khác. Giáo viên theo dõi sự tham gia và liên lạc với sinh viên một cách thích hợp.
Học quản lý thông tin dựa trên điều tra của năm thứ nhất tại Đại học Sheffield, Anh 
“Điều tra quản lý thông tin” là môn học trọng tâm trong học kỳ hai năm thứ nhất, với lượng sinh viên đăng ký học khoảng 30. Khóa học nhằm đưa sinh viên vào một cộng đồng nghiên cứu trong bối cảnh một ngành chuyên môn được áp dụng. Sinh viên làm việc theo nhóm về những dự án nghiên cứu, từ đặt ra những câu hỏi nghiên cứu hợp lý, thực tế và xứng đáng (VD: nhận thức của sinh viên về tác động môi trường của điện thoại di động) cho tới trình bày các kết quả tại một “tiểu hội thảo” nghiên cứu.

Dự án bắt đầu từ tuần thứ 4, theo sau một loạt các buổi thảo luận trù bị về tìm hiểu khái niệm “nghiên cứu” và làm thế nào để đặt ra và điều tra những câu hỏi nghiên cứu về Quản lý thông tin. Trong tuần cuối cùng, các vị khách tới “tiểu hội thảo” bao gồm các nghiên cứu sinh, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, và Trưởng Khoa. Tất cả các khách mời cùng đánh giá báo cáo nghiên cứu, theo những tiêu chí mà sinh viên năm thứ nhất của môn học đã đặt ra trước đó, cùng với các giáo viên hướng dẫn.

(Nguồn: http://www.shef.ac.uk/cilass/cases/informationmanagement.html; Cox và cộng sự (2008))
Sinh viên tham gia nghiên cứu sức khỏe môi trường và hướng tới cộng đồng tại Đại học Allegheny, Pennsylvania, Mỹ

Đây là ví dụ của việc kết hợp nghiên cứu ở đại học với sự tham gia của cộng đồng như là một phần chương trình học được công nhận. Tại Đại học Allegheny, seminar nhỏ là một khóa học bắt buộc một học kỳ, vào năm thứ ba trong bốn năm học, mở ra những cơ hội nghiên cứu và giúp sinh viên có xây dựng ý tưởng làm luận văn tốt nghiệp. 
Năm 2007 trong seminar nhỏ về Sức khỏe môi trường, Công bằng và Phát triển, sinh viên đã xây dựng và đánh giá một chương trình sức khỏe môi trường hướng tới cộng đồng. Chương trình này liên quan đến vai trò quan trọng của môi trường trong nhà đến sức khỏe trẻ em trong các cộng đồng thu nhập thấp ở nông thôn. Lớp trưởng nêu lên nguyên nhân các căn bệnh và sự suy giảm sức khỏe ở trẻ em, sau đó cả lớp đánh giá những chiến dịch y tế hiệu quả và không hiệu quả. Trên nền tảng kiến thức này, lớp học lên kế hoạch và đảm nhiệm những nỗ lực hướng tới cộng đồng. Mục đích của hoạt động hướng tới cộng đồng là nâng cao hơn nữa nhận thức của trẻ em về sức khỏe trong môi trường tại nhà. Sinh viên so sánh hiệu quả của hoạt động hướng tới cộng đồng được hướng trực tiếp vào học sinh lớp 5, lớp 6 (10 – 12 tuổi) với hoạt động hướng tới đối tượng rộng hơn qua các sự kiện cộng đồng hướng tới gia đình, như các buổi học của trẻ em và lễ diễu hành Halloween.
Học dựa trên điều tra trong các lớp Khoa học nhập môn 
SCALE-UP hay “Môi trường học tập tích cực lấy người học làm trung tâm cho các chương trình bậc đại học”, đầu tiên được xây dựng tại Đại học North Carolina State, đã được đón nhận và nhân rộng tại nhiều trường đại học của Mỹ, trong đó có lớp “Học tập tích cực được công nghệ hỗ trợ” (TEAL) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ý tưởng chủ đạo là một lớp học được thiết kế lại hầu như hoàn toàn và gắn với môi trường học được Internet hỗ trợ. Những buổi thuyết trình truyền thống và mô hình phòng thí nghiệm được thay thế bằng “4-6 tiếng hướng dẫn hoạt động mỗi tuần, thường là 2 tiếng một” (Beichner và cộng sự, 2007, 3). Sinh viên làm việc theo nhóm tại các bàn tròn có hỗ trợ Internet và bảng trắng. “Phần lớn thời gian lên lớp dành cho những thứ “hữu hình” và “đong đếm được”. Về cơ bản có những hoạt động thực hành, mô phỏng, hoặc những câu hỏi và vấn đề thú vị. Cũng có những phòng thí nghiệm theo hướng giả thuyết, ở đó sinh viên phải viết các báo cáo thí nghiệm chi tiết”.

(http://scaleup.ncsu.edu/FAQs.html)
Hóa học “Học tập trung”
Đây là khóa học căn bản (tại Đại học St Andrews, Scotland) được tất cả các sinh viên năm thứ ba ngành hóa học tham dự (trong chương trình 4 năm cử nhân/ 5 năm cao học); số sinh viên đang ký hiện thời là 48. Khóa học được tiến hành vào 4 tuần cuối của học kỳ mùa xuân. Sinh viên không phải học môn khác và có thể dành toàn bộ thời gian cho khóa học này. Sinh viên được chia thành các nhóm (trình độ lẫn lộn) 5-6 người, mỗi nhóm được phân một giáo viên hướng dẫn và giáo viên này đưa ra chủ đề điều tra. Sinh viên được yêu cầu nghiên cứu lý thuyết, lập kế hoạch thí nghiệm, công việc thí nghiệm, phân tích và trình bày kết quả. Các dự án được phân công rất khác nhau nhưng nhìn chung đi từ chỗ nghiên cứu ban đầu, duy trì phạm vi rộng để có đầu vào cho sinh viên, đến chỗ định hướng công việc và làm thế nào để đạt được mục tiêu đã đặt ra một cách tốt nhất. Môn học này đã được duy trì trong 5 năm vừa qua và đáng chú ý đã thu được những điểm số gần giống với những lớp học ở phòng thí nghiệm ở cùng trình độ. Tuy nhiên quan sát thường xuyên cho thấy cách học này thực sự giúp những sinh viên yếu hơn thể hiện được mình một cách tốt nhất. Dường như những sinh viên này được khuyến khích bởi ý tưởng đóng góp vào nỗ lực của cả nhóm theo một cách không thể đạt được trong một lớp học truyền thống hơn.
Nghiên cứu tự chọn, Dược
Tại Đại học Queen’s (Canada), chương trình học dược ở bậc đại học bao gồm tối thiểu 8 tuần bắt buộc học môn tự chọn “Điều tra phê phán” ở năm thứ hai. Mục đích của môn tự chọn này là cho phép mỗi sinh viên có một khoảng thời gian, hoàn toàn không phải làm bài tập, để tìm hiểu sâu một giả thuyết y học do sinh viên tự chọn. Lĩnh vực nghiên cứu có thể là đại cương, điều trị bệnh hoặc các ngành khoa học xã hội, hoặc nhân văn. Sinh viên có thể sắp xếp môn học với giáo viên hướng dẫn và tại bất cứ nơi nào họ chọn. Thời gian cho môn học này là trước kỳ nghỉ hè để có khả năng kéo dài dự án cho tới các tháng hè. Lý do chính khi đưa ra khóa học này là mối lo ngại cấp quốc gia rằng có quá ít bác sĩ chọn sự nghiệp nghiên cứu. Nghiên cứu về tác động của khóa học đã cho thấy sự gia tăng đáng kể số sinh viên bày tỏ ý muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu – và sinh viên (gồm những người không tìm kiếm sự nghiệp nghiên cứu) nhận ra những lợi ích khác như sự phát triển các kỹ năng tư duy phê phán, và cơ hội lựa chọn một lĩnh vực yêu thích, và mở rộng các mối quan hệ cho đào tạo sau đại học.
Khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu ứng dụng qua tư vấn phát triển thể thao cộng đồng, Khoa học thể thao 
Tại Đại học Central Lancashire, Anh, học phần Phát triển thể thao cộng đồng ở năm cuối là môn cuối cùng đối với các sinh viên học Huấn luyện thể thao. Sinh viên làm việc theo nhóm qua một buổi tư vấn ngắn với một cơ quan đối tác và đề xuất các chiến lược có thể được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển cộng đồng thông qua hoạt động thể thao cộng đồng và những sáng kiến huấn luyện. Thường có khoảng 8-12 buổi tư vấn như vậy, chia cho khoảng 40-50 sinh viên, trong đó sinh viên tạo ra những đội tư vấn riêng. Một số ví dụ về các dự án tư vấn:
· “Kiểm tra sức khỏe” công tác trọng tài bóng đá tại Blackburn
· Thể thao cộng đồng và tình hình tội phạm giảm
· Thể thao cộng đồng (“Nhảy múa đường phố”)
Trọng tâm nhấn vào những sinh viên có thể tạo ra những quan hệ chuyên môn với các tổ chức khách hàng nhằm tiến hành nghiên cứu ban đầu do khách hàng định hướng và được cộng đồng học thuật tại trường hỗ trợ. Sinh viên được yêu cầu phải thường xuyên họp tổng kết với khách hàng, phỏng vấn các cổ đông tương ứng, sử dụng nghiên cứu thứ cấp để hỗ trợ phân tích kết quả, và trình bày công trinh và đề xuất của mình trước khách hàng trong một tiểu hội thảo, trong đó tất cả các nhóm đối tác đều được mời. Đại diện của các tổ chức đưa ra phản hồi về công việc của sinh viên, đánh giá nội dung, tính khả thi của các giải pháp, và năng lực thực hiện nghiên cứu.
Giới thiệu đội ngũ nghiên cứu với sinh viên: Khoa Kỹ sư máy, trường Imperial College, London, Anh
 
Đây là hoạt động đặc trưng cho học kỳ đầu năm thứ nhất tại khoa Kỹ sư máy, trường Imperial College, London từ những năm 1990. Chúng tôi thiếu một số chi tiết chắc chắn về vài điểm trong hoạt động này. Nếu ai đó có thông tin, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.
· Vào tháng Một, sinh viên năm thứ nhất khoa Kỹ sư máy được chia thành 10 – 15 nhóm, mỗi nhóm 4 – 5 sinh viên
· Mỗi nhóm sinh viên được giao một dụng cụ kỹ thuật, ví dụ dao cạo râu, khung xe đạp… Trong vài tuần sau đó, các nhóm sinh viên có thể đến gõ cửa bất cứ nhóm nghiên cứu nào trong khoa, đặt câu hỏi quanh chủ đề “Thầy/cô/anh/chị có đang nghiên cứu vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến hình dáng và chức năng của dụng cụ này trong 5 năm tới không?” 
· Sau đó tất cả các nhóm sinh viên phải trình bày tóm tắt những gì nhóm mình tìm được 
· Buổi báo cáo được thực hiện tại một địa điểm lớn ở trong khoa, với khoảng 700 người tham dự, gồm đội ngũ giảng dạy, hỗ trợ, các nghiên cứu sinh, sinh viên năm thứ nhất và các sinh viên quan tâm 

Nguồn: Trao đổi với Eric Meyer (Đại học Durham), người đã chứng kiến hoạt động này trong vai trò khách mời của khoa
3. CÁC CHIẾN LƯỢC TỪ BỘ MÔN VÀ KHOA ĐỂ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ ĐIỀU TRA CỦA SINH VIÊN

(theo Healey và Jenkins 2009)

Tổng kết hiểu biết và hoạt động về nghiên cứu và điều tra của sinh viên
Làm việc với các đồng nghiệp để tổng kết quan điểm của họ về nghiên cứu và điều tra của sinh viên, từ đó lồng ghép hiểu biết ấy vào chương trình học.
Tổng kết những gì đã có trong chương trình 
Trên cơ sở hiểu biết/ quan điểm của bạn về nghiên cứu của sinh viên, đánh giá chương trình học hiện tại để thấy các gì đã sẵn có, cái gì cần được củng cố.
Xây dựng hệ thống những thay đổi về chương trình học 
Hội đồng Boyer về Đào tạo sinh viên tại trường đại học nghiên cứu (1998, 15-22, 27-28) đã kêu gọi 10 thay đổi căn bản trong hệ thống giáo dục đại học, 4 trong số đó trực tiếp đòi hỏi những thay đổi về mặt tổ chức tại cấp khoa và cấp trường để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu của sinh viên:
“1: Coi quá trình học dựa trên nghiên cứu là tiêu chuẩn – Học tập dựa trên khám phá được hướng dẫn. Điều cố hữu của phương pháp học dựa trên điều tra là một yếu tố hai chiều: giáo viên có thể học từ sinh viên và sinh viên được học từ giáo viên.

2: Xây dựng chương trình năm thứ nhất trên cơ sở điều tra – Năm thứ nhất ở trường đại học cần đưa ra những kích thích mới để phát triển kiến thức và nền tảng vững chắc đặt trên quá trình học dựa trên điều tra, trao đổi thông tin và các ý tưởng.
3: Phát huy nền tảng năm thứ nhất – Những kinh nghiệm ở năm thứ nhất phải được củng cố bằng cách mở rộng căn bản ở những năm học tiếp theo. Quá trình học dựa trên điều tra, kinh nghiệm hợp tác, các mục tiêu đối với kỹ năng viết và trình bày của sinh viên, phải đặc trưng cho khả năng giáo dục tại một trường đại học nghiên cứu. 

7: Phát huy cao độ vào năm cuối – Học kỳ cuối cùng nên tập trung vào một dự án lớn và tận dụng mọi khả năng nghiên cứu và giao tiếp đã học được từ những năm trước”.
Đặt nghiên cứu và điều tra của sinh viên là yếu tố ban đầu và bao trùm chương trình học  

Cho sinh viên được tiến hành nghiên cứu và điều tra ở các mức độ độc lập khác nhau
Liên hệ nghiên cứu và điều tra của sv với cơ hội việc làm trong tương lai
Nếu khái niệm “kinh tế tri thức” có giá trị nào đó thì giáo dục đại học cho mọi đối tượng phải bao gồm những hiểu biết nhất định về, và khả năng tiến hành hoặc sử dụng, nghiên cứu. Coi vấn đề này là “nghiên cứu của sinh viên” và để sinh viên hiểu rõ rằng nó sẽ giúp ích cho khả năng làm việc sau này, có thể khiến họ trân trọng hơn vai trò của nghiên cứu ở trường đại học.  

Bảo đảm hoạt động đánh giá và các chính sách hỗ trợ sinh viên làm nghiên cứu
Có thể sẽ bao gồm việc cân nhắc hình thức luận văn cuối năm để gắn nó chặt hơn với các quá trình nghiên cứu và các hình thức phổ biến trong ngành? Có thể những buổi triển lãm của sinh viên năm cuối ngành nghệ thuật và các bài báo của sinh viên chưa tốt nghiệp là hai chiến lược có thể áp dụng được?
Bao gồm các sinh viên được tuyển chọn và mọi đối tượng khác
Dù rõ ràng khuyến khích mọi sinh viên vào hoạt động nghiên cứu, các nhóm ở bộ môn cũng có thể dành những cơ hội đặc biệt cho một số sinh viên được lựa chọn.
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